
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ DẠY MÔN LỊCH SỬ VÀ Đ  ỊA LÍ

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

Lớp đặt tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Định

Lớp: HÓA - SINH 4 Ngày chỉnh sửa: 

1 HS-186 Nguyễn Thị Mỹ Ân 05/02/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Hiệp, Phù Cát

2 HS-187 Trần Đức Ân 23/08/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Tường, Phù Cát

3 HS-188 Mai Thị Đào 04/01/1971 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tân, Phù Cát

4 HS-189 Nguyễn Minh Đề 03/05/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Hanh, Phù Cát

5 HS-190 Lê Văn Đông 01/01/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Ngô Mây, Phù Cát

6 HS-191 Nguyễn Văn Đồng 24/11/1966 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

7 HS-192 Ngô Tùng Đức 05/06/1979 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

8 HS-193 Lê Minh Hà 04/02/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ngô Mây, Phù Cát

9 HS-194 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10/05/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tường, Phù Cát

10 HS-195 Lưu Thị Hằng 28/01/1993 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh

11 HS-196 Trần Thị Hằng 01/01/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Huỳnh Thị Đào, Vĩnh Thạnh

12 HS-197 Lê Văn Hậu 15/01/1968 Bình Định Nam Kinh Trường TH&THCS Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh

13 HS-198 Nguyễn Thị Hiệp 22/08/1979 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Trinh, Phù Cát

14 HS-199 Nguyễn Thị Hiếu 26/11/1969 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ngô Mây, Phù Cát

15 HS-200 Nguyễn Thị Kim Hoa 10/01/1967 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh

16 HS-201 Huỳnh Ngọc Hóa 30/12/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Hanh, Phù Cát
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17 HS-202 Phạm Văn Hưng 10/04/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Minh, Phù Cát

18 HS-203 Phan Văn Hưng 20/01/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Tân, Phù Cát

19 HS-204 Trương Văn Khải 13/05/1981 Bình Định Nam Kinh Trường PT DTBT THCS Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh

20 HS-205 Phạm Ngọc Khoa 10/10/1983 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Chánh, Phù Cát

21 HS-206 Đinh Lăng 11/05/1985 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Chánh, Phù Cát

22 HS-207 Lê Văn Lịch 08/10/1981 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Hưng, Phù Cát

23 HS-208 Thái Thị Linh 07/07/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tiến, Phù Cát

24 HS-209 Lê Thị Chu Loan 03/02/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Thành, Phù Cát

25 HS-210 Nguyễn Thị Minh Lộc 02/12/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ngô Mây, Phù Cát

26 HS-211 Đinh Văn Non 25/08/1975 Bình Định Nam Bana Trường PT DTBT TH&THCS Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh

27 HS-212 Lương Thị Ngọc 28/05/1985 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

28 HS-213 Trần Thị Phương Ngọc 12/09/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Trinh, Phù Cát

29 HS-214 Võ Thị Nhàn 15/01/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

30 HS-215 Tạ Thúy Oanh 14/09/1985 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh

31 HS-216 Nguyễn Thị Bình Phú 26/07/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh

32 HS-217 Nguyễn Thị Bích Phượng 25/11/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tân, Phù Cát

33 HS-218 Đỗ Hồng Quang 07/12/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

34 HS-219 Trương Đình Quang 15/01/1965 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Huỳnh Thị Đào, Vĩnh Thạnh

35 HS-220 Nguyễn Thị Siêm 27/06/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Minh, Phù Cát

36 HS-221 Võ Trọng Sinh 16/09/1984 Bình Định Nam Kinh Trường THCS xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh

37 HS-222 Trần Ngọc Sương 01/12/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Sơn, Phù Cát
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38 HS-223 Đặng Thanh Tâm 18/10/1977 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tường, Phù Cát

39 HS-224 Huỳnh Thị Minh Tâm 16/06/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tài, Phù Cát

40 HS-225 Đỗ Thị Kim Tiển 15/06/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Minh, Phù Cát

41 HS-226 Nguyễn Thị Tín 23/05/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tài, Phù Cát

42 HS-227 Trần Thị Tình 24/05/1982 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tiến, Phù Cát

43 HS-228 Trương Văn Toàn 12/06/1977 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Hưng, Phù Cát

44 HS-229 Nguyễn Thị Kim Tuyến 25/09/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Thắng, Phù Cát

45 HS-230 Đỗ Thị Ánh Tuyết 18/11/1980 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Nhơn, Phù Cát

46 HS-231 Nguyễn Ngọc Thanh 02/05/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Hải, Phù Cát

47 HS-232 Trình Văn Thành 10/05/1980 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Lâm, Phù Cát

48 HS-233 Dương Thuận 20/12/1964 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Thành, Phù Cát

49 HS-234 Huỳnh Thị Thúy 20/03/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh

50 HS-235 Thái Thị Thanh Thúy 26/05/1983 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Ngô Mây, Phù Cát

51 HS-236 Trần Ái Diệu Trang 18/04/1981 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Cát Tường, Phù Cát

52 HS-237 Lê Đình Trung 02/03/1966 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh

53 HS-238 Nguyễn Quang Trung 07/08/1967 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Lâm, Phù Cát

54 HS-239 Trần Thị Lệ Vi 04/01/1984 Bình Định Nữ Kinh Trường PT DTBT THCS Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh

55 HS-240 Lê Văn Viến 10/02/1982 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Khánh, Phù Cát

56 HS-241 Tô Thanh Việt 20/09/1984 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Thắng, Phù Cát

57 HS-242 Đỗ Xin 10/11/1967 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Tiến, Phù Cát

58 HS-332 Dương Bình 12/10/1963 Bình Định Nam Kinh Trường THCS Cát Thành, Phù Cát
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Ấn định danh sách này có 58 học viên.
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